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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2820
	Đoàn Văn Thứ
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	2823
	Trần Văn Tuyên
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	2824
	Hoàng văn Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	2826
	Võ Thị Phương Thanh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	2827
	Trần Thị Hoài
	châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6 
	2830
	Nguyễn Mạnh Cường
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	2832
	Lê Anh Hùng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	2833
	Nguyễn Thế Cường
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	2835
	Võ Thanh Cường
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10 
	2836
	Phạm Thị Hồng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	2837
	Nguyễn Văn Phương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	2841
	Cao Văn Hùng
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13 
	2842
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	2843
	Hoàng Ngọc Tân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	2845
	Nguyễn Duy Quang
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	2847
	Nguyễn Song Toàn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	2848
	Bùi Thị Yến
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	2849
	Ngô Thị Hoài Hiên
	sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2850
	Hà Hoàng Trang Ly
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	2851
	Phan Lê Ý
	Phong Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	21 
	2852
	Nguyễn Phương Thảo
	Mỹ Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	22 
	2853
	Nguyễn Hữu Phong
	Sơn Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	23 
	2855
	Cao Ngọc Tùng
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	24 
	2856
	Nguyễn Văn Luân
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	2857
	Dương Viết Đô
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26 
	2858
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	2859
	Hoàng Phi Hùng
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	2860
	Nguyễn đức Minh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	2862
	Nguyễn Tiến Hùng
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	2863
	Nguyễn Văn Xuân
	Kiến giang, Lệ thủy, Quảng Bình

	31 
	2864
	Ngô Thị Hiền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	2868
	Phan Đình Trọng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	2910
	Nguyễn Ngọc Huy
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34 
	2914
	Mai Bá Trung
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35 
	2915
	Lê Điệp
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	2917
	Bùi Hữu Thắng
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	2918
	Phan Thị Ngọc
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	2920
	Lê Hữu Vũ
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39 
	2927
	Trần Khánh Nhung
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	2930
	Đinh Thị Mơ
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	41 
	2932
	Nguyễn Thị Hoài Nhi
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	42 
	2936
	Nguyễn Văn Luật
	sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	2944
	Trần Quang Huy
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	2945
	Nguyễn Văn Hiếu
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	2946
	Nguyễn Đức huỳnh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	46 
	2949
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47 
	2951
	Ngô Thị Hoa Sen
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	2952
	Nguyễn Minh Hiền
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49 
	2954
	Nguyễn văn Thanh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	50 
	2955
	Đặng Anh Hùng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	51 
	2956
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52 
	2957
	Phan Xuân Tiền
	Đồng sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	53 
	2958
	Nguyễn thị Bông
	nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	2959
	Đinh Văn Xanh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


